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TÊN BÀI DẠY: BÀI 8. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (TIẾT 1)
Môn học: Tin học lớp 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
[bookmark: _GoBack]- HS thực hiện được một số phép tính thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,…
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm, ý nghĩa và cách sử dụng hàm.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để thực hiện hoạt động sử dụng các hàm cơ bản.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
2.2. Năng lực Tin học 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
- Năng lực sử dụng và quản lý máy tính và phần mềm máy tính (NLa)
- Năng lực giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và phần mềm máy tính. (NLc)
- Phát triển năng lực sử dụng một số hàm cơ bản để hỗ trợ tính toán. (NLd)
- Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số. (NLe)
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, làm việc khoa học và chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Phòng máy, giáo trình, máy tính kết nối máy chiếu, tệp dữ liệu.
2. Học sinh: Xem trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5’)
a) Mục tiêu: HS được làm quen với các công thức, biểu thức đã biết, tạo tâm thế cho các em đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi liên quan đến bài học thông qua phần bài tập. Cho bảng điểm học tập như hình dưới, hs tính điểm TBMHK, xác định điểm TBMHK cao nhất, thấp nhất.
	BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP CẢ NĂM LỚP 7A

	STT
	Họ tên
	Toán
	Vật lí
	Sinh học
	Ngữ văn
	Lịch sử
	Địa lí
	Ngoại ngữ 1
	GDCD
	Công nghệ
	Tin học
	TBMHK

	1
	Mông Quốc Việt Anh
	8.1
	8.2
	8.9
	8.1
	8.4
	8.7
	8.0
	8.6
	7.5
	8.7
	 

	2
	Nguyễn Quỳnh Anh
	8.5
	9.5
	8.9
	8.4
	8.7
	8.9
	8.1
	8.9
	8.2
	8.2
	 

	3
	Nguyễn Thị Kiều Anh
	8.3
	9.3
	8.5
	8.7
	8.7
	8.9
	7.9
	9.0
	8.4
	9.1
	 

	4
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	8.9
	8.3
	8.8
	8.6
	8.0
	8.3
	8.1
	9.0
	7.9
	8.7
	 

	5
	Vũ Phạm Quỳnh Anh
	8.2
	8.5
	8.9
	8.7
	8.9
	9.0
	7.7
	9.0
	8.2
	8.3
	 

	6
	Nguyễn Lưu Quốc Bảo
	8.9
	9.0
	9.0
	8.2
	8.6
	8.9
	8.1
	8.8
	7.9
	9.3
	 

	7
	Đinh Quang Bằng
	7.8
	9.1
	8.2
	8.6
	8.7
	8.3
	7.3
	8.9
	8.3
	9.2
	 

	8
	Nguyễn Hoàng Châu
	8.5
	9.0
	8.0
	8.9
	8.9
	8.8
	7.9
	9.0
	8.5
	9.2
	 

	9
	Vũ Minh Chiến
	8.3
	8.4
	7.7
	8.0
	8.3
	8.2
	7.5
	8.4
	7.7
	8.7
	 

	10
	Nguyễn Ngọc Diệp
	9.5
	9.3
	9.2
	8.8
	9.2
	8.9
	9.3
	9.3
	8.9
	9.4
	 

	11
	Nguyễn Lê Huyền Diệu
	8.2
	8.4
	8.7
	8.3
	8.4
	8.1
	7.7
	8.8
	7.7
	8.3
	 

	12
	Đoàn Khánh Duy
	7.1
	8.3
	8.2
	8.2
	8.1
	8.1
	7.4
	8.8
	7.6
	8.2
	 

	13
	Vũ Phương Hà
	9.1
	9.2
	8.8
	9.0
	9.2
	9.1
	8.8
	9.2
	8.6
	9.2
	 

	14
	Mai Ngọc Bảo Khánh
	8.4
	8.5
	8.1
	8.8
	9.0
	8.9
	8.2
	8.9
	7.8
	8.6
	 

	15
	Dương Thùy Linh
	8.8
	8.9
	8.6
	9.0
	8.9
	8.8
	8.7
	9.2
	7.7
	9.0
	 


c) Sản phẩm: Cách làm và đáp án của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Trình chiếu bảng điểm và lần lượt đưa các câu hỏi
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho từng HS trả lời theo ý hiểu 
* Kết luận, nhận định
Giới thiệu nội dung cần tìm hiểu, chiếu bảng tính phân tích nhu cầu cần sử dụng hàm (ví dụ hàm Average, Max, Min). Giới thiệu nội dung tổng quan toàn bài.
	Câu hỏi trong bài tập
Câu 1: Sử dụng công thức trong bảng tính hãy tính giá trị trung bình các môn học trong cột TBMHK
Đáp án: Tại ô tính giá trị TB nhập công thức:
=(ĐToán + ĐLý + ĐSinh + ĐVăn +Đ Sử +Đ Địa + Đ NNgữ+ Đ CD+ Đ CNghệ + Đ Tin)/10
Sau đó sao chép công thức cho các ô còn lại.
Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất trong cột TBMHK
Đáp án: 9.2
Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất trong cột TBMHK
Đáp án: 8.0


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (27’)
Hoạt động 2.1: HS tìm hiểu hàm trong bảng tính
Hoạt đông 2.1.1 Hàm trong bảng tính (10’)
a) Mục tiêu: 
HS hiểu được hàm là công thức được định nghĩa từ trước. 
HS phân biệt được tên hàm, tham số của hàm, ý nghĩa của hàm  và cách viết hàm
b) Nội dung: Hỏi và trả lời, trao đổi nhóm.
GV cho học sinh quan sát hình 8.1, hình 8.2 SGK, thảo luận nhóm để xác định được tên hàm, ý nghĩa của hàm và cách sử dụng hàm.
c) Sản phẩm: HS hiểu được kiến thức về các hàm cơ bản trong bảng tính
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia HS theo nhóm 4 em để thảo luận
GV: Cho hs quan sát các công thức đã nhập trong ví dụ hình 8.1, 8.2 (SGK) và trả lời các câu hỏi sau:
1. Tên của hàm là gì?
2. Ý nghĩa của hàm?
3. Hàm có bao nhiêu tham số, các tham số của hàm là gì?
4. Nêu cách sử dụng hàm trong bảng tính?
* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và thảo luận
+ GV quan sát, hướng dẫn HS khi cần
* Báo cáo, thảo luận
+ HS đứng dậy trình bày kết quả
+ GV gọi HS đứng dậy nhận xét, bổ sung đáp án cho bạn.
* Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	1. Hàm trong bảng tính
1.1 Hàm trong bảnh tính
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Mỗi hàm trong bảng tính sẽ được xác định bởi :
+ Tên của hàm (sum, max, …)
+ Ý nghĩ của hàm (tính tổng…)
+ Các tham số của hàm: Có thể là dãy số, địa chỉ ô, địa chỉ vùng dữ liệu…
-  Cách sử dụng hàm:
=<tên hàm>(<các tham số>)




Hoạt động 2.1.2: Cách nhập hàm (7’)
a) Mục tiêu: HS biết cách sử dụng  một số hàm cơ bản.
b) Nội dung: Học sinh quan sát giáo viên thực hiện thao tác nhập hàm và rút ra nhận xét về cách nhập hàm trên bảng tính.
c) Sản phẩm: HS sử dụng được một số hàm cơ bản.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Theo em, nhập hàm vào bảng tính có giống nhập dữ liệu thông thường không?
HS dự đoán câu trả lời
GV: Cho hs quan sát hình 8.3 và 8.4 đồng thời quan sát GV thao tác nhập hàm từ đó hs rút ra nhận xét về cách nhập hàm trong bảng tính?
* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và thảo luận
+ HS quan sát  GV làm minh họa trên máy chiếu.
* Báo cáo, thảo luận
+ HS đứng dậy trình bày câu trả lời.
+ GV gọi HS đứng dậy nhận xét, bổ sung đáp án cho bạn.
* Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, đánh giá và chốt lại cách nhập hàm.
	1.2. Cách sử dụng hàm
- Cách nhập hàm tương tự như cách nhập công thức. Cú pháp nhập hàm:
=<tên hàm>(<các tham số>)
- Cần nhập chính xác tên hàm và các tham số của hàm, tên hàm có thề dùng chữ in hoa hoặc chữ in thường.
- Các tham số có thể dùng chuột chọn địa chỉ các ô hoặc địa chỉ vùng dữ liệu…


Hoạt động 2.2: Một số hàm tính toán đơn giản (10’)
a) Mục tiêu: 
HS làm quen với một số hàm cơ bản hỗ trợ tính toán như  Sum, Average, Max, Min, Count…
HS biết được ý nghĩa của một số hàm tính toán cơ bản như tính tổng, tính trung bình cộng, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, hàm đếm…
b) Nội dung: GV giới thiệu 1 số hàm thông dụng, cho học sinh xem lại dữ liệu của dự án Trường học xanh và tìm ra công thức tính cho các yêu cầu tính toán.
c) Sản phẩm: HS sử dụng được các hàm tính tổng, tính trung bình, hàm xác định gá trị lớn nhất, nhỏ nhất…
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ
	GV: Cho hs xem lại dữ liệu của dự án “Trường học xanh” và yêu cầu hs cho biết em cần tính toán những gì? Các yêu cầu cần tính toán đó có thể diễn tả bằng các hàm như thế nào?
Dự kiến phân bổ cây hoa cho các lớp

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên cây
	7A
	7B
	7C
	7D
	7E
	7G
	7H

	1
	Hoa Mười giờ
	10
	 
	16
	 
	16
	14
	 

	2
	Hoa Dạ yến thảo
	 
	12
	12
	11
	 
	 
	 

	3
	Hoa Dừa cạn
	16
	 
	12
	10
	 
	10
	15

	4
	Hoa cúc vàng
	14
	20
	 
	 
	16
	12
	13

	5
	Hoa hồng
	 
	15
	 
	10
	13
	 
	20



GV Giới thiệu tên hàm và cách thức nhập hàm tính tổng, tính trung bình cộng, hàm xác định giá trị lớn nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất, hàm đếm…
- Yêu cầu HS tự lấy VD để minh họa.
* Thực hiện nhiệm vụ
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và thảo luận về các hàm.
+ GV quan sát, hướng dẫn HS khi cần
* Báo cáo, thảo luận
+ HS đứng dậy trình bày các hàm tính toán cơ bản, nêu ý nghĩa của từng hàm và cách nhập hàm vào ô tính.
+ HS tự lấy ví dụ cho mỗi hàm 
* Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức các hàm tính toán cơ bản, đồng thời chú ý cho hs.


	2. Một số hàm tính toán đơn giản.
*. Hàm tính tổng
- Tên hàm:   SUM
- Cách nhập:         =SUM(v1, v2…)
Ý nghĩa: Tính tổng các giá trị số có trong các ô, vùng hoặc số có trong danh sách v1, v2,…
VD1: =SUM(C3:E5) 
* Hàm tính trung bình cộng
- Tên hàm: AVERAGE
- Cách nhập:   =AVERAGE(v1, v2,..)
Ý nghĩa: Tính trung bình cộng các giá trị số có trong các ô, vùng hoặc số có trong danh sách v1, v2,…
* Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
- Tên hàm: MIN
- Cách nhập:       =MIN(v1, v2,...)
Ý nghĩa: Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị số có trong các ô, vùng hoặc số có trong danh sách v1, v2,…
VD: Min(A1:B10)
* Hàm xác định giá trị lớn nhất:
- Tên hàm: MAX
- Cách nhập:         =MAX(v1, v2,...)
Ý nghĩa: Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị số có trong các ô, vùng hoặc số có trong danh sách v1, v2,…
VD: Max(B1:E1)
* Hàm đếm:
- Tên hàm: Count
- Cách nhập:   =Count(v1, v2,…)
- Ý nghĩa: Đếm số các giá trị là số có trong các ô, vùng hoặc số có trong danh sách v1, v2,…
Chú ý: Hàm sẽ bỏ qua các ô dữ liệu chứa văn bản hoặc để trống.
Phần mềm bảng tính dùng dấu chấm “.” để ngăn cách phần nguyên và phần thập phân.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (7’)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức để hoàn thành bài tập.
b) Nội dung: Trả lời các câu hỏi GV đưa ra thông qua trò chơi “Ai nhanh hơn”.
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Thực hiện chia lớp thành 2 nhóm.
- GV lần lượt trình chiếu câu hỏi và gọi nhóm có tín hiệu trả lời trước lên trả lời.
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và bấm tín hiệu trả lời câu hỏi
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Đọc câu hỏi, thảo luận tìm câu trả lời.
- GV: Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu nhóm có tín hiệu báo cáo kết quả, nếu không nhóm nào có tín hiệu thì sẽ chỉ định nhóm trả lời.
- HS: Cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng, đánh mức độ hoàn thành các câu hỏi của nhóm, cho điểm (nếu nhóm đó có kết quả tốt)
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức

	Câu hỏi trong trò chơi: “ Ai nhanh hơn”.
Câu 1: Hàm được nhập như thế nào?
Đáp án: Cách nhập hàm
+ Nhập dấu =
+ Nhập tên hàm, sau đó là dấu (
+ Nhập tham số, nếu tham số là ô hoặc vùng dữ liệu thì có thể dùng chuột
+ Nhập dấu ) và nhấn phím Enter.
Câu 2: Các tham số của hàm có thể là địa chỉ ô hoặc vùng dữ liêu được không?
Đáp án: Có
Câu 3: Mỗi hàm sau cho kết quả như thế nào?
a) Sum(1,3, “Hà Nội”, “Zero”, 5)
b) Min(3, 5, “One”, 1)
c) Count(1,3,5,7)
Đáp án:
a, Lỗi #Value vì tham số không được là văn bản.
b, Lỗi #Value vì tham số không được là văn bản.
c, 4.
Câu 4: Các công thức sau đây cho kết quả giống nhau hay không?
a) = Sum(C3:K3)
b) =C3+Sum(D3:J3)+K3
c) =Sum(C3:G3)+sum(H3:K3)
Đáp án : ba công thức trên đều tính tổng giá trị các ô từ C3 đến K3 nên có giá trị như nhau.
Câu 5: Hàm Count() là hàm dùng để:
A. Tính tổng
B. Tìm số nhỏ nhất
C. Đếm số lượng các ô có chứa  giá trị số.
D. Tìm số lớn nhất
Đáp án: C


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5’)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng và mở rộng thêm kiến thức của mình.
b) Nội dung: HS làm bài tập theo nhóm.
 Vận dụng các hàm đã học, tính cột Tổng điểm, cột Điểm TB, tìm điểm thi lớn nhất, điểm thi nhỏ nhất của thí sinh.
[image: ]
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh theo nhóm.
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài tập vận dụng theo nhóm
* Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức cho từng nhóm HS báo cáo kết quả, 
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và chữa bài cho HS
	*Tính cột Tổng điểm:
Tại ô I3 nhập công thức:
= SUM(C3:H3)
Sau đó sao chép xuống các ô còn lại
*Tính cột Điểm TB:
Tại ô J3 nhập công thức:
= AVERAGE(C3:H3)
Sau đó sao chép xuống các ô còn lại
*Tìm điểm thi lớn nhất:
Tại ô I9 nhập công thức:
= MAX(C3:H3)
*Tìm điểm thi nhỏ nhất:
Tại ô I10 nhập công thức:
= MIN(C3:H3)


*HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ  (1’)
HS về nhà xem lại cách sử dụng các hàm cơ bản và chuẩn bị trước phần 3: Thực hành.
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